KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2020 LỨA TUỔI MẤU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI
Thời gian thực hiện 4 tuần ( Từ 1/6/2020 đến 26/6/2020 )
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Phương Anh - Lê Thị Hạnh
Mục tiêu: 12, 15, 17, 22, 26, 30, 31, 34, 39, 48, 49, 51, 54, 56, 68, 73, 84, 96, 100, 101

	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	             Tuần I
( Từ 1/6 – 5/6/2020)
Luật an toàn giao thông đường bộ
	Tuần II
(Từ 8/6 – 12/6/2020)
Mùa hè đến rồi

	         Tuần III
(Từ 15/6 -19/6/2020 )
Điều kỳ diệu của nước
	Tuần IV
Từ 22/6-26/6/2020 
Các hiện tượng thiên nhiên

	

	Trò chuyện, đón trẻ
	* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Duy trì việc  đo thân nhiệt  và sát khuẩn tay nhanh cho trẻ trước khi vào lớp và trước khi trẻ từ trường về . Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh  dịch bệnh Covit- 19, những tác hại về sức khỏe khi mắc bệnh covid-19.
-Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh mùa hè: Viêm đường hô hấp chủng Corona, say nắng, tay- chân - miệng, sốt vi rút.
- Cho trẻ xem video , trò chuyện về cách phòng tránh bệnh Covit-19. 
* Trò chuyện :
- Trò chuyện vói trẻ về một số luật giao thông phổ biến.
+ Hàng ngày , Các con đến trường bằng phương tiện gì?
+ Nếu đi bộ, mọi người phải đi ở đâu? Khi qua ngã tư , đèn giao thông tín hiệu màu gì thì được qua? Mọi người đi bộ qua đường đi vào phần đường như thế nào ?
+ Khi ngồi tren xe máy, mọi người phải như thế nào?( Đội mũ bảo hiểm)
+  Ngồi trên ô tô mọi người ra sao?( Thắt dây an toàn)
+ Điều gì sẽ xảy ra khi một chiếc xe vượt đèn đỏ?
· Trò chuyện về mùa hè.
+Thời tiết mùa hè như thế nào? Con thích đi đâu vào mùa hè?
+Trong mùa hè thường có hiện tượng gì? Mưa rào mùa hè như thế nào?
+ Khi đi trên đường mưa rào , kèm sám sét , mọi người không nên trú ẩn ở đâu? Tại sao?
+Khi đi ngoài đường, con phải làm gì để đảm bảo sức khỏe?
-Trò chuyện với trẻ về điều kỳ diệu của nước.
+ Nước có ở đâu?Nước có những đặc điểm gì ?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu trên thế giới không có nước?
+ Khi sử dụng nguồn nước sạch, chúng ta sử dụng như thế nào? Tại sao lại phải sử dụng tiết kiệm ?
+ Sử dụng tiết kiệm nước là sử dụng như thế nào?
-Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thiên nhiên.
+ Kể tên các hiện tượng thiên nhiên mà con biết?
+ Ích lợi ( tác hại) của các hiện tượng thiên nhiên: Mưa, gió, nắng, bão, lũ lụt, hạn hán.
+ Con người cần làm gì để hạn chế lũ lụt, hạn hán ?
	54, 68, 73

	Thể dục sáng
	* Chào cờ, tập thể dục theo nhạc tại lớp .
+ Hô hấp: Gà gáy,  
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Tay sang ngang, chân giơ lên trước vuông góc 90 độ.
+ Bật: Bật tại chỗ, chân trước, chân sau.
-Thứ 2,4,6 : nhảy dân vũ : Việt Nam ơi
- Thứ 3,5 nhảy dân vũ : Chocolate.

	

	
Hoạt động học



	Thứ 2
	
          Thể dục
-Bật tách, khép chân
TC: Đèn xanh, đèn đỏ.
	Âm nhạc
DH : Đếm Sao
NH: Mùa hoa phượng nở
TC: Tai ai tinh
	        Thể Dục
-Bật khép và tách chân
-TC:Tung cao hơn nữa.
	Âm nhạc
VĐ: Trời nắng, trời mưa
Nghe: Mưa rơi
TC: Mưa to- mưa nhỏ
	 22, 30, 96, 100, 101.

	
	Thứ 3
	LQVH

Thơ: Thuyền giấy
	 LQVH
Truyện : Đám mây đen xấu xí


	LQVH
Thơ: Mưa
	LQVH
Truyện :Giọt nước Tí Xíu
	

	
	Thứ 4
	
KPKH
Tìm hiểu một số biển báo giao thông đường bộ.
	KPKH
Tìm hiểu về mùa hè

	KPKH
Nước với cuộc sống con người.
	KPKH
Trò chuyện về một số hiện tượng thiên nhiên.
	

	
	Thứ 5
	
LQVT
Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng.
	
LQVT
Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng
	LQVT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
(Đong nước)

	           LQVT
Nhận biết các buổi trong ngày.
	

	
	Thứ 6
	
Tạo hình
Vẽ máy bay

	         Tạo Hình
Cắt dán tia nắng
	Tạo Hình
Vẽ cầu vồng.
	Tạo Hình
Cắt dán hình bé thích
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát:
- Quan sát các phương tiện giao thông trên đường.
- Quan sát thời tiết
- Quan sát ngã tư đường phố.
- Thí nghiệm vật nổi, chìm.
- Quan sát vườn rau mồng tơi.


* TCVĐ:
- Rồng rắn lên mây.
- Mèo đuổi chuột. 
- Kéo co 
- Chuyền bóng qua chân.
- Nhảy bao bố.
* Chơi tự do
- Chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi câu cá, ném vòng cổ chai, cổng chui…
- Chơi với sỏi, cát, phấn.


	* Quan sát:
- Quan sát hoa phượng. 
- Quan sát vườn rau muống.
- Quan sát hoa bằng lăng.
- Quan sát thời tiết
- Quan sát hoa mười giờ.



* TCVĐ:
- Ném vòng cổ chai.
- Tung và bắt bóng.
- Đuổi bóng
- Mèo và chim sẻ.
- Chó sói xấu tính

* Chơi tự do: 
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng…
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
	* Quan sát: 
- Thử nghiệm các thể của nước: thể lỏng, thể hơi, thể rắn.
- Quan sát cây hoa giấy.
- Thí nghiệm nước đổi màu.
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát vườn lạc.


* TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng.
- Gieo hạt.
- Bắt bướm.
- Mèo đuổi chuột
- Rồng rắn lên mây.

* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.



	* Quan sát:
- Quan sát tời tiết.
- Quan sát xà cừ.
- Quan sát cây vạn niên thanh.
- Quan sát hoa mười giờ.
- Quan sát cây đu đủ.



* TCVĐ:
- Nhảy qua suối.
- Bật ô.
- Bắt chước tạo dáng.
- Kéo cưa lửa xẻ.
- Chó sói xấu tính.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc danh lam của trường ( sảnh tầng 3}
- Chơi với giấy, lá khô.
	

	Hoạt động góc
	
* Góc trọng tâm: Xây  ngã tư đường phố ( T1)
 Xây dựng công viên nước Hồ Tây  ( T2, 3). Xây công viên Ngọc Lâm (T4) 
* Góc phân vai : 
- Góc bán hàng: Cửa hàng ăn uống, sinh tố hoa quả.
- Làm khấu trang từ giấy vệ sinh để bán cho mọi người.
- Gia đình , chuẩn bị làm bánh, nấu ăn sinh nhật cho con, đi tham quan..
* Góc học tập:
- Xâu hạt theo quy tắc 3 đối tượng .
-  Đếm trên đối tượng (các loại phương tiện giao thông ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 5- 10 trang trí , đồ chữ số từ 1-10. Làm các bài  tập tách- gộp trong phạm vi 5.
- So sánh chiều dài của các phương tiện giao thông, độ lớn các loại ô tô, máy bay, kinh khí cầu, PTGT.
* Góc sách truyện: 
 - Đọc truyện theo tranh và theo sự sáng tạo của trẻ.
- Diễn dối truyện:  “Giọt nước Tí Xíu ”
-  Làm sách tranh , tô truyện tranh.
*Góc tạo hình: 
- Tô màu, vẽ, cắt , xé dán các loại phương tiện giao thông 
- Xé dán hoa, tia nắng, lá cây để tạo thành tranh.
* Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về giao thông, về mùa hè, nước  Nghe, hát múa, vận động các bài hát tiếng Anh .
- Trang trí dụng cụ âm nhạc.
* Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây , hoa trong góc thiên nhiên của lớp.

	31, 34,39, 48, 49, 51

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
- Duy trì Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn…Trẻ tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn( MT 12)
- Duy trì nếp rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay, lau mồm, súc miệng nước muối để phòng tránh dịch bệnh covit-19.


	Hoạt động chiều




	- Hát : Đi xe đạp
- Trò chuyện về các PTGT đường sắt, hàng không, đường thủy.
- Rèn rỹ năng cắt, gọt dưa chuột.
- Xem video về công tác phòng chống dịch covid-19.
- Làm bài  14 trong vở toán.

	- Rèn kỹ năng lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng.
- Trò chuyện  kỹ năng nhận biết một số đồ dùng nguy hiểm trong gia đình: bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.
- Rèn kỹ năng gấp quần áo.
- Làm bài  15 trong  vở LQVT .
- Làm bù bài trong vở tạo hình.

	- Hát và vận động :Bé yêu biển lắm. 
-Căt dán tranh : Thuyền buồm trên biển.
- Trò chuyện : Luện tập thể thao để  để tăng sức đề kháng trong mùa dịch Covit-19.
- Làm bài 16 trong vở toán.
	- Rèn kỹ năng bật nhảy từ trên cao xuống 35 cm.
-Ôn kỹ năng xé dán.
- Tìm hiểu về bão.
- Ôn so sánh độ dài, 3 đối tượng, làm bài – Làm bài 18 trong vở toán.
- Bù bài trong vở tạo hình.
	15

	
	Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	Chủ đề sự kiện
	Luật an toàn giao thông đường bộ
	
Mùa hè đến rồi

	 Điều kỳ diệu của nước
	
Các hiện tượng thiên nhiên

	










	
Đánh giá kết quả thực hiện
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